KÊ ĐỐI CHIẾU CHÊNH LỆCH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Nguyễn Khoa
* HKI:

- Khoa kê thiếu lớp 15CĐ-ĐĐT4: 4 tiết 
+ Lý do: dạy thay cô Hải Yến ngày 17/10/2015
- Lớp 15CĐ-ĐĐT6 - nhập môn tin học: 59 tiết (khoa kê 60 tiết)
+ Lý do: ngày 16/10/2015 GV cho lớp về sớm 1 tiết, Phòng chấm công 3 tiết
2. Vũ Thị Thái Linh:

* HKII:

- Lớp 15CĐ-TM2-N1 - KT lập trình: 58 tiết (khoa kê 60 tiết)  
+ Lý do: ngày 05/5/2016 GV nghỉ dạy tiết 3-4

- Lớp 15CĐ-TW-N2 – KT lập trình: 56 tiết (khoa kê 60 tiết)

+ Lý do: Khoa không đổ lịch dạy chiều 26/02/2016, phòng đã chấm đủ theo lịch đã đổ trên phần mềm

3. Nguyễn Văn Danh:

* HKII:

- Khoa kê thiếu lớp 13CĐ-TP1- QL dự án phần mềm: 5 tiết 

+ Lý do: Ngày 06/7/2016 dạy thay thầy Việt Khánh

- Lớp 14CĐ-TP2 – Hệ QT CSDL: 65 tiết (Khoa kê 70 tiết)

+ Lý do: Ngày 30/01/2016 lớp không có HS (phòng chấm 0 tiết) và ngày 02/4/2016 cô Khánh Thư dạy thay 5 tiết 

4. Nguyễn Thị Thủy:

* HKI:

- Lớp 14CĐ-TP2 – Lập trình quản lý: 70 tiết (khoa kê 75 tiết)

+ Lý do: ngày 25/9/2015 lịch tạm ngưng nhưng không thấy dạy bù (5t)

* HKII:

- Khoa đổ nhầm tên cô Nguyễn Thị Thủy (Khoa KHCB) lớp 15CĐ-CTM1 – Toán cao cấp 2: 1 tiết (ngày 03/6/2016)
- Lớp 15TN-Đ – TH căn bản: 59 tiết (khoa kê 60 tiết)

+ Lý do: ngày 15/4/2016 GV dạy 3 tiết

5. Lê Hồng Thái:

* HKI:

- Lớp 15CĐ-CNTT1 – Nhập môn TH: tổng 111 tiết (khoa kê 120 tiết)
+ Lý do: Ngày 31/12/2015 GV dạy bù 3 tiết (lịch 4 tiết) nên mất 1 tiết; Ngày 01/01/2016 nghủ Tết tây nhưng khoa vẫn xếp lịch dạy, GV không dạy (8 tiết)

* HKII:

- Khoa kê sai tên lớp 15CĐ-ĐL2 (Khoa kê 15CĐ-NL2)

- Khoa kê thiếu lớp 13CĐ-TP2 – LT hệ thống nhúng: 12 tiết (dạy thay thầy Việt Khánh đi học chính trị ngày 20/7 (6t) và 25/7/2016 (6t))

- Lớp 15CĐ-MTT2 (N1) – nhập môn TH: 28 tiết (khoa kê 30 tiết)

+ Lý do: Cô Hải Yến dạy thay ngày 05/5/2016 (2t)

6. Nguyễn Thị Khánh Thư:
* HKI:

- Lớp 14TC-QTM – SQL Server: 56 tiết (khoa kê 60 tiết:
+ Lý do: Ngày 07/10/2015 tạm ngưng 4 tiết; Ngày 21/10/2015 GV bù 2 tiết nhưng khoa không xếp lịch, còn chưa bù 2 tiết.

- Khoa kê dư lớp 15TC-QTM – TH Văn phòng: 5 tiết

- Khoa kê sai tên lớp 15CĐ-ĐL2 (Khoa kê 15CĐ-NL2)

7. Võ Anh Trang

* HKII:

- Lớp 15TN-QTM – Thiết kế Web: tổng 102 tiết (khoa kê 105 tiết)

+ Lý do: Phòng đã chấm đủ theo lịch đã xếp của khoa

8. Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên

* HKII:

- Khoa kê sai tên lớp 15CĐ-ĐL3 (Khoa kê 15CĐ-NL3)

9. Trần Việt Khánh:

* HKII:

- Lớp 13Cđ-TP1 – QL dự án: 40 tiết (khoa kê 45 tiết)

+ Lý do: Thầy Danh dạy thay ngày 06/7/2016 (5t)

- Lớp 13CĐ-TP2 – LT hệ thống nhúng: 36 tiết (khoa kê 60 tiết)
+ Lý do: Thầy Phong dạy thay ngày 06/7/2016 (6t), ngày 15/7/2016 (6t); Cô Hồng Thái dạy thay ngày 20/7/2016 (6t) và ngày 25/7/2016 (6t)

10. Trần Vĩnh Xuyên:

* HKI:

- Lớp 15CĐ-CK2 – Nhập môn TH: 108 tiết (khoa kê 120 tiết)
+ Ngày 28/01/2016 lớp không học, chấm 0 tiết (8 tiết)
* HKII:

- Lớp 15CĐ-TP2 – Photoshop (N1, N2): 14, 28, 28 tiết (khoa kê 15, 30, 30 tiết)

* Lý do: Khoa chỉnh lại lịch học ngày 23/10/2016

11. Nguyễn Cao Phong:

* HKI:

- Lớp 13CĐ-TM1 – Thiết kế web: 72 tiết (khoa kê 75 tiết)

+ Lý do: ngày 11/12/2015 nghỉ tiết 9-11

* HKII:

- Khoa kê thiếu lớp 13CĐ-TP2: 12 tiết (dạy thay thầy Việt Khánh ngày 6/7 và 15/7/2016)
12. Mai Chiếm Tuấn:

* HKI:

- Lớp 15CĐ-CK8-N1 – Nhập môn TH: 56 tiết (khoa kê 60 tiết)

+ Lý do: ngày 28/01/2016 GV không dạy lớp này (4 tiết)

* HKII:

- Lớp 15TCN-QTM2 – Cơ sở DL: 32 tiết (khoa kê 34 tiết)

+ Lý do: ngày 09/5/2016 không có lớp học (2 tiết)

13. Nguyễn Duy Đạt:

* HKII:

- Lớp 15CĐ-Ô6(N2) và 15CĐ-Ô4(N2) – Nhập môn TH: 26 tiết (khoa kê 28 tiết)

+ Lý do: ngày 16/3/2016 nghỉ nhưng không dạy bù; ngày 18/5/2016 cô Khánh Thư dạy thay

14. Lâm Thanh Hùng:

* HKI:

- Lớp 15CĐ-CNTT2 – CSDL: 28 tiết (khoa kê 30 tiết)

+ Lý do: ngày 20/11 khoa không đổ phòng học nên phòng không chấm được

15. Bùi Văn Dũng:

* HK I:

- Lớp 15TCN-Ô2 – Tin học: 60 tiết (khoa kê 30 tiết (13-17)

+ Lý do: GV dạy 2 nhóm (30t x 2 nhóm = 60 tiết)

16. Lê Tất Đạt:

* HKI:

- Lớp 14TC-QTM – Mạng VT và truyền số liệu: 70 tiết (khoa kê 75 tiết)

+ Lý do: nghỉ ngày 19/11/2015 nhưng không thấy lịch bù

- Lớp 15TN-QTM – KT lập trình 2: 72 tiết (khoa kê 75 tiết)

+ Lý do: ngày 23/01/2016 lớp không học (3t) chấm 0t

* HKII:

- Lớp 15CĐ-TM2 – Phần cứng máy tính (N1): 28 tiết (khoa kê 30 tiết)
+ Lý do: ngày 15/4/2016 nghỉ 2 tiết dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

- Lớp 15TN-QTM – Phần cứng máy tính: 87 tiết (khoa kê 90 tiết)

+ Lý do: ngày 30/4/2016 nghỉ 6 tiết, đã bù ngày 18/6/2016 (3t), còn thiếu 3t

17. Dương Ngọc Vọng:

* HKI:

- Lớp 14TC-QTM – Mạng Linux: 44 tiết (khoa kê 45 tiết)

+ Lý do: ngày 21/12/2015 GV vào lớp trễ 1 tiết

- Lớp 15CDN-QTD – Tin học: 70 tiết (khoa kê 75 tiết)

+ Lý do: ngày 27/02/2016 lớp không có GV, không có HS

18. Lê Phi Trường:

* HKII:

- Khoa kê dư Lớp 15CĐ-ĐL1: Nhập môn TH: 30 tiết (GV không có dạy lớp này)

19. Nguyễn Ngọc Tuyên:

* HK I:

- Lớp 15CĐ-CNTT2 – Nhập môn TH: 52 tiết (khoa kê 60 tiết)

+ Lý do: ngày 27/11/2015 và ngày 01/01/2016 nghỉ, GV cóa dạy bù ngày 08/01 và ngày 15/01/2016 nhưng khoa không có xếp lịch dạy bù nên phòng không chấm được (8 tiết)

* HKII:

- Lớp 15TN-QTM – HĐH Windows-Linux: 70 tiết (khoa kê 75 tiết)

+ Lý do: ngày 06/6/2016 Gv nghỉ dạy (5t)

